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ĐỀ 1 
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 Câu 1: (2 điểm)
a. Thế năng trọng trường là gì? Nêu đặc điểm của thế năng trọng trường.

b. Một chiếc cung đã được giương. Cơ năng của chiếc cung thuộc dạng nào?

 Câu 2: (2 điểm)
a. Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào?

b. Giải thích tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước đá?

Câu 3: (2 điểm)
Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong 120 giây người đó đi được 200 bước và mỗi bước cần một công là 48 J.

 Câu 4: (2 điểm)
Hãy giải thích tại sao dù buộc thật chặt quả bong bóng cao su đã được thổi căng tròn, nhưng sau vài giờ bong bóng xẹp lại.

   Câu 5: (2 điểm)
Một quả cầu đặc băng dồng nặng 3,2 kg đang ở nhiệt độ 20 0 C. Để nhiệt độ của quả cầu tăng lên đến 75 0C thì cần cung cấp nhiệt lượng bao nhiêu? Cho cđồng = 380 J/kg.K.
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ĐỀ 2
Câu 1: (1 điểm)
Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? 

Câu 2: (3 điểm)
Cho biết hai bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều .Trong đó bộ phận nào là Stato, bộ phận nào Roto?

Một nhà máy phát điện xoay chiều có công suất là 40.000W.Truyền đến nơi tiêu thụ cách đó 10km trên đường dây có điện trở suất là 1,8.10-8Ωm có tiết diện là 0,9 mm2 bằng một hiệu điện thế là 20kV.

a) Tìm công suất hao phí trên đường dây?

b) Nếu hiệu điện thế tăng lên 10 lần thì công suất hao phí lúc bấy giờ là bao nhiêu? 

Câu 3: (2 điểm)
Trên một kính lúp có ghi 2, 5X 

a) Số ghi này có tên gọi là gì?

b) Vật cần quan sát phải đặt trước kính lúp này  cách kính lúp 1 khoảng tối đa là bao nhiêu?

Câu 4: (2 điểm)
Một thấu kính cho ảnh cao gấp 2 lần vật, ngược chiều với vật. Bằng phép vẽ hãy vẽ ảnh và xác định đây là thấu kính gì? Ảnh gì?

Câu 5: (2 điểm)
Cho biết các tác dụng của dòng điện xoay chiều ở mỗi tác dụng cho 1 ví dụ?

ĐỀ 3
Câu 1: (1 điểm) 

Thế nào là dòng điện xoay chiều? Ký hiệu? 

Câu 2: (2 điểm) 

a. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

b. Khi đi tắm hồ bơi, trẻ em thường bị hụt nước do thấy đáy hồ cạn hơn so với độ sâu thực. Hãy giải thích hiện tượng này.
Câu 3: (1 điểm) 

a.  Hãy nêu các bộ phận chính của một máy biến thế.

b. Trong máy biến thế, cuộn dây nào gọi là cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp?

c.  Máy biến thế có số vòng của hai cuộn dây 384 vòng và 3520 vòng, máy được sử dụng với chức năng hạ thế. Với nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế 220 V thì hiệu điện thế lấy ra bằng bao nhiêu?

Câu 4: (2 điểm)

 Trong hình bên, một người dùng thấu kính X để 

hứng ánh sáng Mặt Trời đốt cháy giấy vụn. 

Hãy cho biết thấu kính X thuộc loại thấu kính gì? 

Vì sao loại thấu kính này có thể hứng ánh sáng Mặt Trời 

để đốt cháy giấy vụn?

Câu 5: (3 điểm)

   Một học sinh dùng một kính lúp có số bội giác 2,5x  để quan sát một vật nhỏ đặt cách kính 6cm.

           a. Tính tiêu cự của kính lúp?

           b. Hãy vẽ ảnh qua kính và cho biết tính chất của ảnh.

           c. Dùng các phép tính hình học cho biết ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật bao nhiêu lần?

ĐỀ 4
Câu 1: (2 điểm) 

a. Nêu điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong

 cuộn dây dẫn kín.

b. Trong đinamô xe đạp hai bộ phận chính để tạo ra 

dòng điện cảm ứng là gì? 

b. Vì sao khi nam châm quay thì trong cuộn dây dẫn kín

 của đinamô xe đạp xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều ?

Câu 2: (2 điểm) 


a. Hãy cho biết nguyên tắc dùng máy biến thế để truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều.
b. Máy biến thế có số vòng của hai cuộn dây 192 vòng và 1760 vòng, máy được sử dụng với chức năng hạ thế. Với nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế 220 V thì hiệu điện thế lấy ra bằng bao nhiêu?

Câu 3: (2 điểm)
a. Vì sao có sự hao phí điện năng khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn?

b. Để giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện xoay chiều, biện pháp tốt nhất được sử dụng là gì? 

Theo biện pháp này, để điện năng hao phí giảm 36 lần, ta phải làm thế nào?

Câu 4: (2 điểm) 
a. Biểu hiện của tật cận thị là gì? Để khắc phục tật cận thị cần đeo loại kính gì?

b. Biểu hiện của tật lão thị là gì? Để khắc phục tật lão thị cần đeo loại kính gì? 
Câu 5: (2 điểm)

Truyền tải công suất điện 100 MW từ nhà máy đến nơi tiêu thụ, người ta dùng dây dẫn có điện trở tổng cộng 10 Ω. Biết hiệu điện thế ở hai đầu đường dây trước khi truyền tải là 50.103 V. 

     a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

b. Để công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây giảm đi 100 lần, hiệu điện thế ở hai đầu đường dây trước khi truyền tải bằng bao nhiêu Vôn?
ĐỀ 5
Câu 1: (2 điểm)

Trên hình vẽ A’B’ là ảnh của 1 vật sáng AB 

a/ Anh của AB qua TK có đặc điểm gì? Thấu kính trên là thấu kính gì?

b/ Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm, tiêu điểm của thấu kính?
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Câu 2: (2 điểm)

Công dụng, phân loại máy biến thế? Để có thể dùng nguồn điện xoay chiều 240V thắp sáng bình thường một bóng đèn sợi đốt 12V, ta cần phải sử dụng một máy biến thế tăng thế hay giảm thế? Hiệu điện thế của cuộn sơ cấp lớn hơn hay nhỏ hơn Hiệu điện thế bao nhiêu lần? 

Câu 3: (2.5 điểm)

Bạn A nhìn rõ vật cách mắt từ 12cm đến 50cm, mắt bạn A bị tật gì? Phải đeo kính loại gì? Có tiêu cự bao nhiêu? Em hãy tìm hiểu và nêu lên một số biện pháp giúp mắt phòng tránh được tật cận thị khi chưa mắc phải tật này? 

Câu 4: (2 điểm)

Kính lúp dùng để làm gì? So sánh ảnh tạo bởi kính lúp có số bội giác 2,5x và 5x. Tính tiêu cự của chúng? 

Câu 5: (1.5 điểm)

Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều? Mỗi tác dụng nêu một vật dụng, thiết bị điện là ứng dụng của tác dụng này trong cuộc sống 
ĐỀ 6 
Câu 1: (2 điểm)

Dùng máy ảnh để chụp ảnh một người cao 1m đứng cách máy 2m. Phim cách vật kính bao nhiêu? Biết chiều cao ảnh trên phim 2cm? Vẽ hình.
Câu 2: (2 điểm)

Cấu tạo máy biến thế? Để có thể dùng nguồn điện xoay chiều 240V thắp sáng bình thường một bóng đèn sợi đốt 6V, ta cần phải sử dụng một máy biến thế tăng thế hay giảm thế? Số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn hay nhỏ hơn số vòng dây cuộn thứ cấp bao nhiêu lần? 

Câu 3: (2 điểm)

Bạn A nhìn rõ vật cách mắt từ 12cm đến 60cm, mắt bạn A bị tật gì? Phải đeo kính loại gì? Có tiêu cự bao nhiêu? 

Câu 4: (2.5 điểm)

Kính lúp dùng để làm gì? Hai kính lúp có tiêu cự lần lượt là 10cm, 5cm. Tính số bội giác của kính. So sánh ảnh tạo bởi 2 kính lúp đó? 

Một số cái bấm móng tay có gắn kèm theo một kính lúp nhỏ. Em hãy nêu công dụng của cái kính lúp này (hình bên) 

Câu 5: (1.5 điểm)

Thế nào là dòng điện xoay chiều? Dòng điện xoay chiều trong mạng điện gia đình ơ nước ta có tần số là bao nhiêu? 

ĐỀ 7
Câu 1: (3 điểm) 

a. Nêu các bộ phận chính của máy biến thế.

b. Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng vật lí nào?

c. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 2200 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây của cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

Câu 2: (3 điểm) 

a. Xét về mặt quang học, hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì? Hai bộ phận đó tương tự những bộ phận nào của máy ảnh?

  b. Nêu đặc điểm của mắt cận và cách khắc phục tật cận thị.

c. Kính lúp là dụng cụ dùng để làm gì? Kính lúp là loại thấu kính gì? Tiêu cự của kính lúp có đặc điểm gì?

Câu 3: (4 điểm)
Vật sáng AB có dạng một mũi tên, cao 5cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính, điểm A nằm trên trục chính, cho ảnh A/B/ cao 10cm, ngược chiều với AB và cách vật AB một khoảng 90cm.

a. Thấu kính đã cho là thấu kính gì? Tại sao?

b. Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm và hai tiêu điểm của thấu kính.
c. Tính khoảng cách OA của thấu kính.

ĐỀ 8
Câu 1: (2 điểm)   
Nêu cấu tạo của máy máy biến thế và cho biết vì sao máy biến thế không dùng được với dòng điện một chiều?

Câu 2: (1,5 điểm)
Muốn truyền tải một công suất 2,2kW trên dây dẫn có điện trở 2Ω thì công suất hao phí trên đường dây là bao nhiêu? Cho biết hiệu điện thế trên hai đầu dây dẫn là 110V.

Câu 3:  (4 điểm)
Bạn Tuấn quan sát một cột điện cao 8m, cách chỗ đứng 25m. Cho rằng màng lưới của mắt cách thể thủy tinh 2cm.

a. Hãy vẽ ảnh của cột điện trong mắt (không cần theo tỉ lệ)

b. Tính chiều cao của ảnh của cột điện trong mắt

Câu 4:  (2,5 điểm)
Nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì

ĐỀ 9
Câu 1: (2 điểm)

Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào?

Vận dụng: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp là 100 vòng, cuộn thứ cấp là 1500 vòng.

a. Đây là máy hạ thế hay tăng thế? Vì sao?
b. Nếu đặt hiệu điện thế xoay chiều 2 kV vào cuộn sơ cấp thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn thứ cấp là bao nhiêu?


Câu 2: (2,5 điểm)

 Kính lúp là loại thấu kính gì? Thường dùng để làm gì? Vật cần quan sát đặt ở vị trí nào trước kính lúp? Nêu đặc điểm của ảnh quan sát được qua kính lúp.

Vận dụng: Một kính lúp có số bội giác 2,5x và một kính lúp có số bội giác 5x.Kính nào cho ảnh lớn hơn? Tính tiêu cự của mỗi kính?

Câu 3: (2 điểm)

 Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Mỗi tác dụng cho một ví dụ.

Câu 4: (1 điểm)

 Một người cận thị khi không đeo kính có thể nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt 60 cm.

a. Người đó phải đeo kính cận là thấu kính loại nào để khắc phục tật cận thị?

b. Kinh cận thích hợp có tiêu cự bằng bao nhiêu?

Câu 5: (2,5 điểm)

Người ta truyền tải một công suất điện P = 10000 W bằng đườngdây dẫn có điện trở R = 4 Ω đặt vào hai đầu đường dây hiệu điện thế xoay chiều U = 2000V.

a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn.

b. Để công suất hao phí giảm đi 36 lần thì hiệu điện thế ờ hai đầu đường dây dẫn có giá trị mới bằng bao nhiêu?

ĐỀ 10
Câu 1: (1,5 điểm)

Thế nào là dòng điện xoay chiều? Nêu cách tạo ra dòng điện xoay chiều.

Dòng điện xoay chiều trong mạng điện gia đình ở nước ta có tần số là bao nhiêu?

Câu 2: (2,5 điểm)

 Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn sẽ có một phần điện năng bị hao phí.

a. Xác định nguyên nhân gây hao phí.

b. Viết công thức xác định công suất gây hao phí. Tên các đại lượng và đơn vị.

c. Máy tăng thế, hạ thế đặt ở đâu?

Câu 3: (2 điểm) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gi? Vẽ hình và chú thích.

Câu 4: (2 điểm)

Ở đầu đường dây tải điện, phía nhà máy điện người ta đặt một máy tăng thế có cuộn sơ cấp 5000 vòng và cuộn thứ cấp 100000 vòng. Hiệu điện thế ở hai đầu cuộc sơ cấp của máy tăng thế là 1000 V.
a) Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.
b) Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện, biết công suất tải điện đi là 
500 kW và điện trở tổng cộng của dây tải điện là 50 Ω.
Câu 5: (2 điểm) 

Vật AB có dạng mũi tên cao 1,5cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 30cm, tiêu cự 10cm.

a. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB.

b. Ảnh A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?

ĐỀ 11
Câu 1: (2 điểm)

Khi truyền tải điện năng đi bằng dây dẫn, sẽ có 1 phần điện năng bị hao phí.


a. Hãy xác định nguyên nhân hao phí? (0.5đ)


b. Viết công thức xác định công suất hao phí, tên các đại lượng và đơn vị (1đ).


c.Dựa vào công thức, cho biết cách làm giảm hao phí tốt nhất (chỉ nêu tên, không giải thích) (0.5đ)

Câu 2: (2 điểm)

Máy tăng thế, hạ thế được đặt ở đâu? (0.5đ)


Cuộn dây sơ cấp của 1 máy biến thế có số vòng là 12.000 vòng. Muốn dùng để hạ hiệu điện thế từ 6 kV xuống 220V thì cuộn thứ cấp có số vòng là bao nhiêu? (1.5đ)

Câu 3: (1.5 điểm)

Một người chỉ nhìn rõ những vật cách mắt từ 15 cm đến 50 cm.


a. Mắt người ấy bị tật gì ? (0.5đ)


b. Người ấy phải đeo thấu kính loại gì? Kính thích hợp phải có tiêu cự là bao nhiêu (1đ)

Câu 4: (2.5 điểm)

Trên kính lúp có ghi 5x.


a. Số ghi này có tên gọi là gì, kí hiệu? (0.75đ)


b. Ảnh quan sát qua kính lúp có những đặc điểm gì ? (0.75đ)

c. Vật cần quan sát phải đặt trước kính lúp, cách kính lúp 1 khoảng tối đa là bao nhiêu (1đ)  

Câu 5: 


Bằng phép(2 điểm) vẽ hãy xác định quang tâm O, các tiêu điểm F, F’ tiêu cự của thấu kính dưới đây. Cho biết (∆) là trục chính, AB là vật, A’B’ là ảnh. Cho biết đây là loại thấu kính gì? tại sao? 
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ĐỀ 12

Câu 1: (2 điểm)

Nêu tên hai bộ phận chính trong máy phát điện xoay chiều.


Trong hai bộ phận trên, bộ phận quay có tên gọi là gì?


Nêu cách làm quay bộ phận này trong nhà máy nhiệt điện.

Câu 2: (1.5 điểm)

Nhận xét tính chất ảnh của một vật đặt trước thấu kính hội tụ trong các trường hợp:

· Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự.

· Vật đặt trong khoảng tiêu cự.

· Vật đặt rất xa thấu kính.
Câu 3: (2 điểm)

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Cho 2 ví dụ về hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Câu 4: (2 điểm)
a. Kính lúp thuộc loại thấu kính gì, có tiêu cự như thế nào? Kính lúp thường được dùng để làm gì?

b. Trên một kính lúp có ghi kí hiệu 2,5X.

· Số ghi này có tên gọi là gì? Tính tiêu cự của kính lúp.

· Ảnh của vật qua kính lúp có những đặc điểm gì?
Câu 5: (2.5 điểm)

Ở đầu một đường dây tải điện, người ta đặt một máy biến thế, cuộn sơ cấp có 500 vòng và cuộn thứ cấp có 11000 vòng. Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp của máy là 1000V.

a. Đây là máy tăng thế hay hạ thế? Tại sao?

b. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

c.Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện, biết công suất điện tải đi là 110 000 W và điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 100 Ω. 
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